
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TÂN THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị bầu cử số: 1	 Gồm: Ấp Tân Qui A và ấp Tân Lịch

Đơn vị bầu cử số: 01          Gồm: Ấp Tân Qui A và ấp Tân Lịch

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 4 người.

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,  

chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng 
(nếu có)

Đại biểu HĐND  
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục phổ 

thông
Chuyên môn, nghiệp 

vụ
Học hàm, học 

vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Trương Thị Loan Anh 21/7/1979 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang

Khu vực 3, phường Mỹ 
Xuyên, thành phố Cần 

Thơ
12/12/ phổ thông Đại học Kế toán doanh 

nghiệp Không Cao cấp Anh trình độ 
B

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch  
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng 
thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc xã Tân Thạnh 13/11/2007    

2 Trần Công Hiền 10/5/1974 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Tân Long, thành phố Cần Thơ Khu vực 9, phường Phú 

Lợi, thành phố Cần Thơ 12/12/ phổ thông Đại học  
Tài chính Ngân hàng

Thạc sĩ quản 
lý công Cao cấp Anh trình độ 

B1
Ủy viên Ban Thường vụ  

Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân UBND xã Tân Thạnh 26/3/1999    

3 Thái Thanh Hoài 2/12/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Ấp Tân Qui A, xã Tân 
Thạnh,  

thành phố Cần Thơ
12/12/ phổ thông   Không Sơ cấp   Bí thư Chi bộ Chi bộ ấp Tân Qui A 4/7/2022    

4 Dương Vũ Đăng Khoa 21/3/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không Phường Sóc Trăng, thành phố Cần 

Thơ

Khu vực 25, phường Sóc 
Trăng, thành phố Cần 

Thơ
12/12/ phổ thông Đại học Kinh tế vận 

tải Không Trung cấp Anh trình độ 
B

Chuyên viên  
Phòng Kinh tế

Phòng Kinh tế  
xã Tân Thạnh 1/10/2010    

5 Dương Thị Phương Tuyền 9/6/1989 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ Ấp 5, xã Long Phú, thành 

phố Cần Thơ 12/12/ phổ thông Đại học Luật

Thạc sĩ Luật 
Hiến pháp và 

Luật Hành 
chính

Trung cấp Anh trình độ 
B1

Chuyên viên  
Ban Xây dựng Đảng

Ban Xây dựng Đảng  
xã Tân Thạnh 26/3/2011    

6 Nguyễn Hoàng Thành (Trấn) 15/6/1994 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Ấp Cái Đường, xã Tân 
Thạnh, thành phố Cần 

Thơ
12/12/ phổ thông Trung cấp Bảo vệ thực 

vật Không     Bí thư Chi đoàn  
ấp Cái Đường

Chi đoàn ấp Cái 
Đường, xã Tân Thạnh 3/4/2025    

7 Lê Thị Phương Thảo 5/10/1983 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long Ấp 5, xã Long Phú, thành 

phố Cần Thơ 12/12/ phổ thông Đại học  
trồng trọt

Thạc sĩ Khoa 
học cây trồng Cao cấp Anh trình độ 

B1
Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân xã

Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã Tân 
Thạnh

1/4/2011

HĐND huyện Long Phú nhiệm kỳ 2016-2021; 
2021-2026 (đến tháng 6/2025) và HĐND xã 
Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026 (từ tháng 

7/2025 đến nay)

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG THỊ PHƯƠNG TUYỀN
2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG THỊ PHƯƠNG TUYỀN
	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/06/1989.	 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 

không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Phú, thành phố Cần 
Thơ. 

7. Quê quán: Xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ.
8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp 5, xã Long Phú, thành phố 

Cần Thơ.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.

Tân Thạnh, ngày 21 tháng 01  năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Dương Thị Phương Tuyền

11. Trình độ:  
	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.
	 - Học vị: Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính      Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B1.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Ban Xây dựng 

Đảng xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Đảng uỷ xã Tân Thạnh, Thành phố Cần Thơ
15. Ngày vào Đảng: 26/03/2011.
	 - Ngày chính thức: 26/03/2012.
	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Hội đồng nhân dân xã Long Phú nhiệm 

kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 05/2009 đến 
08/2010 Thư ký Công an thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 09/2010 đến 
10/2023

Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, 
tỉnh Sóc Trăng

Từ 11/2023 đến 
06/2025 Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 07/2025 đến 
nay Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Tân Thạnh

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. 	Họ và tên thường dùng:  TRƯƠNG THỊ LOAN ANH
2. 	Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG THỊ LOAN ANH
    	Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	Ngày, tháng, năm sinh: 21/7/1979	 4. Giới tính:  Nữ.
5. 	Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 
khác.

6. 	Nơi đăng ký khai sinh: xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang .
7. 	Quê quán: Xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang.
8. 	Nơi đăng ký thường trú: 962/88, khu vực 3, Phường Mỹ Xuyên, thành 

phố Cần Thơ.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	Dân tộc:  Kinh 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tân Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký) 

Trương Thị Loan Anh

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán doanh nghiệp.
- Học vị: Không	 Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 13/11/2007.
- Ngày chính thức: 13/11/2008.
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen thủ tướng chính phủ, 03 bằng 

khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 10 bằng khen UBND tỉnh Sóc Trăng - Liên đoàn Lao động 
tỉnh Sóc Trăng và 01 Bằng khen Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và nhiều giấy 
khen ban ngành tỉnh...  

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 10/1999 đến 
9/2010

Kế toán, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang

Từ 10/2010 đến 
7/2016

Kế toán trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban nữ công Công đoàn các 
khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Từ 8/2016 đến 
3/2017

Phó Chủ tịch, Kế toán trưởng, Trưởng ban nữ công Công đoàn các khu công nghiệp 
tỉnh Sóc Trăng

Từ 4/2017 đến 
9/2017

Bí thư chi bộ, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Long Phú, tỉnh 
Sóc Trăng

Từ 10/2017 đến 
2/2018 Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2018 đến 
06/2025

Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 7/2025 đến 
09/2025

Uỷ viên BCH Đảng bộ xã Tân Thạnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời Chủ tịch Công đoàn xã Tân Thạnh, 
thành phố Cần Thơ

Từ 10/2025 đến 
01/2026

Uỷ viên BCH Đảng bộ xã Tân Thạnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 
Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Họ và tên thường dùng: THÁI THANH HOÀI
2. Họ và tên khai sinh:  THÁI THANH HOÀI
	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3.	 Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1971.	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác.

6.	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh, thành 

phố Cần Thơ.
    	Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 
	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

Tân Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2026 
Ký tên
(Đã ký)

Thái Thanh Hoài

	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không.
	 - Học vị: Không	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Sơ cấp.
	 - Ngoại ngữ: Không.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách ở ấp.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi bộ ấp Tân Qui A, xã Tân 

Thạnh.
14. Nơi công tác: Chi bộ ấp Tân Qui A.
15. Ngày vào Đảng: 04/07/2022
	 - Ngày chính thức: 04/07/2023;
	 - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tỉnh Sóc Trăng; 01 Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc 
Trăng.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ 
luật, không có án tích.

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 09/1989 đến 
08/1991 Thư ký đánh máy chữ, Văn phòng UBND xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Từ 09/1991 đến 
12/1993

Đi bộ đội, Tiểu đội trưởng huấn luyện Tân binh, Đại đội 19, Biên phòng tỉnh 
Sóc Trăng

Từ 12/1993 đến 
03/2020 Xuất ngủ về địa phương, làm ruộng

Từ 06/2020 đến 
08/2021

Chi hội trưởng hội Cựu Chiến binh ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng, huyện Long 
Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 09/2021 đến 
09/2022

Phó Trưởng ban nhân dân, phụ trách công an viên ấp Tân Qui A, xã Tân 
Hưng, huyện Long Phú

Từ 09/2022 đến 
07/2023 Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Từ 07/2023 đến 
11/2024

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Qui A, xã Tân 
Hưng, huyện Long Phú

Từ 11/2024 đến 
07/2025 Bí thư chi bộ ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Từ 07/2025 đến nay Bí thư Chi bộ ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. 	Họ và tên thường dùng: DƯƠNG VŨ ĐĂNG KHOA
2. 	Họ và tên khai sinh: DƯƠNG VŨ ĐĂNG KHOA
    	Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	Ngày, tháng, năm sinh: 21/3/1981      4. Giới tính: Nam.
5. 	Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam 

và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. 	Nơi đăng ký khai sinh: thành phố Cần Thơ. 
7. 	Quê quán: Phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.
8. 	Nơi đăng ký thường trú: 119/27/1 Mạc Đĩnh Chi, Khu 

vực 25, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.

Tân Thạnh, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Dương Vũ Đăng Khoa

11. Trình độ: 
	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế vận tải;
	 - Học vị: Không	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên.
14. Nơi công tác: phòng Kinh tế - UBND xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 01/10/2010; Ngày chính thức: 01/10/2011.
	 - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên;
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 01/2005 đến 09/2007 Nhân viên Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Từ 10/2007 đến 08/2009 Chuyên viên Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Từ 09/2009 đến 02/2025 Thanh tra viên Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Từ 03/2025 đến 06/2025 Thanh tra viên Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Từ 07/2025 đến nay Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tân Thạnh, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Thành

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG THÀNH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG THÀNH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): TRẤN.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/06/1994.      4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt 

Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần 
Thơ.

7. Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Cái Đường, xã Tân 

Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Dân tộc: Kinh	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Bảo vệ thực vật.
   - Học vị: Không	 Học hàm: Không.
   - Lý luận chính trị: Không.
   - Ngoại ngữ: Không.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp. 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi đoàn ấp Cái 

Đường, xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 03/4/2025
  - Ngày chính thức: ...../..../........     
  - Chức vụ trong Đảng: Không.
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 03/2025 đến nay Bí thư Chi đoàn ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, 
thành phố Cần Thơ

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. 	Họ và tên thường dùng:  TRẦN CÔNG HIỀN
2. 	Họ và tên khai sinh: TRẦN CÔNG HIỀN
	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	Ngày, tháng, năm sinh: 10/5/1974	 4.Giới tính: Nam.
5. 	Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 

trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 
khác.

6. 	Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Long, thành phố Cần Thơ.
7. 	Quê quán: Xã Tân Long, thành phố Cần Thơ.
8. 	Nơi đăng ký thường trú: Ấp B2, xã Tân Long, thành phố Cần 

Thơ.
	 Nơi ở hiện nay: 31 Đường 6A khu dân cư Trần Hưng Đạo (586), 

khu vực 9, phường Phú Lợi, thành Phố Cần Thơ.
9. 	Dân tộc: Kinh	 10.Tôn giáo:  Không.
11. Trình độ: 
	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tân Thạnh, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Trần Công Hiền

	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính Ngân hàng.
	 - Học vị: Thạc sĩ quản lý công,	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Cao cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
14. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 26/3/1999.
	 - Ngày chính thức: 26/3/2000.
	 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thạnh.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
	 - Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh.
	 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ 

luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 8/1996 đến 
02/1998 Cán sự Phòng Quản lý Công sản, Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

Từ 02/1998 đến 
02/2000 Tài vụ, Đại đội Trinh sát - Thiết giáp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng

Từ 2/2000 đến 
12/2008 Công chức Phòng Quản lý Công sản, Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2009 đến 
12/2015

Phó Trưởng phòng Quản lý Công sản và Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh 
Sóc Trăng

Từ 01/2016 đến 
07/2023

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh 
nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

Từ 8/2023 đến 
02/2025 

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp, 
Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

Từ 03/2025 đến 
07/2025

Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý Giá - Công sản và Đấu thầu, Sở Tài 
chính tỉnh Sóc Trăng.

Từ 07/2025 đến 
nay

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1983.       4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam 

và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 
quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
7. Quê quán: Xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long.
8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp 5, xã Long Phú, thành 

phố Cần Thơ.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Dân tộc: Kinh	 10. Tôn giáo: Không.

Tân Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Lê Thị Phương Thảo

11. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Trồng trọt.
   - Học vị: Thạc sĩ  Khoa học cây trồng		  Học hàm: Không.
   - Lý luận chính trị: Cao cấp.
   - Ngoại ngữ: Anh trình độ B1.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đảng ủy viên, Chánh Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 01/4/2011.
  - Ngày chính thức: 01/4/2012.
  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh.
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long 

Phú nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 (đến tháng 6/2025) và HĐND xã Tân Thạnh 
nhiệm kỳ 2021-2026 (từ tháng 7/2025 đến nay).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 09/2007 đến 04/2008 Công tác tại phòng Kinh tế huyện Long Phú, tỉnh 
Sóc Trăng

Từ 05/2008 đến 01/2016 Chuyên viên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Long Phú

Từ 01/2016 đến 06/2016 Chuyên viên, Phòng Lao động – Thương binh và Xã 
hội huyện Long Phú

Từ 06/2016 đến 06/2025 Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân 
huyện

Từ 01/7/2025 đến nay Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân xã Tân Thạnh

Tân Thạnh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Linh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TÂN THẠNH

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031
1. 	 Họ và tên thường dùng: ĐỖ THỐNG NHẤT 
2. 	 Họ và tên khai sinh: ĐỖ THỐNG NHẤT 
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 15/04/1976	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Số 60, ấp Phú Đa, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 
 	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chính trị học.

Tân Thạnh, ngày 15 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

   Đỗ Thống Nhất

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. 	 Họ và tên thường dùng: HUỲNH THỊ KIM 
2. 	 Họ và tên khai sinh: HUỲNH THỊ KIM 
  	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1984.	 4. Giới tính: Nữ.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Thạnh, Thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã An Thạnh, Thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Xã An Thạnh, Thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: 135/36 Hùng Vương, Khu vực 1, Phường Sóc Trăng, Thành 

phố Cần Thơ.
9. 	 Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.

Tân Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

      Huỳnh Thị Kim

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

Đơn vị bầu cử số: 02			   Gồm: Ấp Tân Qui B và ấp Ko Kô

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. 	 Họ và tên thường dùng: THƯỢNG TỌA THẠCH THUƠL
2. 	 Họ và tên khai sinh: THẠCH THUƠL
	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1973.	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Ko Kô, xã Tân Thạnh, thành Phố Cần Thơ.
	 Nơi ở hiện nay: Ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh, thành Phố Cần Thơ.
9. 	 Dân tộc: Khmer.	 10. Tôn giáo: Phật giáo.
11. Trình độ:

Tân Thạnh, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Thạch Thuơl

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. 	 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
2. 	 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1979.	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Ba, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.
	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh	 10. Tôn giáo: Không.
11. 	Trình độ:

Tân Thạnh, ngày 16  tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Văn Đương

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1.	 Họ và tên thường dùng : NGUYỄN THANH HÙNG
2.	 Họ và tên khai sinh: : NGUYỄN THANH HÙNG
	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3.	 Ngày, tháng, năm sinh: 28/8/1980	 4. Giới tính: Nam
5.	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6.	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7.	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8.	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Cái Quanh, Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9.	 Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Công giáo.
11. Trình độ:

Tân Thạnh, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hùng

	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/bổ túc.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Bảo vệ thực vật.
	 - Học vị: Không	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách ở xã.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tân 

Thạnh.
14. Nơi công tác: Hội Nông dân xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
15. Ngày vào Đảng: 24/11/2003.
	 - Ngày chính thức: 24/11/2004.
	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 1/2001 đến 08/2008 Bí thư Chi đoàn ấp Ba xã Châu Khánh, 

Từ 09/2008 đến 08/2009 Trưởng Ban Nhân dân Ấp Ba xã Châu Khánh 

Từ 09/2009 đến 06/2014 Phó chủ tịch Hội Nông Dân xã Châu Khánh

Từ 7/2014 đến 10/2020 Cán bộ Kế hoạch- Giao thông thủy  lợi xã Châu Khánh

Từ 10/2020 đến 08/2022 Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Châu Khánh

Từ 9/2022 đến 06/2025 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Khánh

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.
	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 17/6/2014.
	 - Ngày chính thức: 17/6/2015.
	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

Không án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

6/2011-5/2012 Bí thư chi đoàn ấp Cái Quanh, Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

6/2012-3/2017 PCT Hội Nông dân Việt Nam xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.

4/2017-4/2018 PCT Hội Cựu chiến binh xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

5/2018- 7/2025 CT Hội Cựu chiến binh xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

7/2025-9/2025 Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh

10/2025-đến nay PCT Hội Cựu chiến binh xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

11. Trình độ:   
   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
  	  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn.
   	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Cao cấp*.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 28/7/2015.
	 - Ngày chính thức: 28/7/2016.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 

2017 - 2021, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2014 - 2015 và năm 2017 - 2018.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 10/2008 đến 03/2010 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung, 
tỉnh Sóc Trăng

Từ 4/2010 đến 11/2023 Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Từ 12/2023 đến 6/2025 Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Từ 7/2025 đến 12/2025 Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Từ 01/2026 đến nay Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân 
Thạnh, thành phố Cần Thơ

   	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không
   	 - Lý luận chính trị: Cao cấp.
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 10/01/1996.
	 - Ngày chính thức: 10/01/1997.
	 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.	
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
	 - Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
	 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2024.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Từ 03/1994 đến 02/1996 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Hữu A, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ
Từ 03/1996 đến 03/1999 Đi bộ đội: đơn vị Công an huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 04/1999 đến 11/1999 Thư ký Công an xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 12/1999 đến 01/2001 Phó Trưởng Công an xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 02/2001 đến 09/2005 Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Phó Bí thư Chi bộ 
Ngành Công an - Quân sự.

Từ 10/2005 đến 11/2008 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy xã Phú Hữu, huyện Long Phú, 
tỉnh Sóc Trăng

Từ 12/2008  đến 04/2015 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 05/2015 đến 06/2016 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phụ trách Tổ chức, Tuyên giáo Đảng ủy xã 
Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 07/2016 đến 23/7/2021 Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 07/2021 đến 09/2024 Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 10/2024 đến 06/2025  Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 07/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân kiêm Trưởng ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

	 - Giáo dục phổ thông: 9/12/phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không.
	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Sơ cấp.
	 - Ngoại ngữ: Không.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Trụ trì Chùa Bâng Cro Cháp Thmây
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội phật 

giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trụ trì Chùa Bâng Cro Cháp Thmây.
14. Nơi công tác: Chùa Bâng Cro Cháp Thmây.
15. Ngày vào Đảng: 25/4/2014.
	 - Ngày chính thức: 25/4/2015.
	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng Công đức năm 2025 của Ban trị sự 

GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ 1973 đến 1979 Còn nhỏ ở nhà sinh sống cùng gia đình
Từ 1980 đến 1990 Học sinh trường THCS Tân Hưng
Từ 1991 đến 1993 Học Vini tại chùa So Phone Reng Sây Băng Cro Chắp Thmây
Từ 1994 đến 1995 Học sơ cấp pali tại chùa Pô thi Kế Sách
Từ 1996 đến 2000 Học trung cấp pali tại Phnôm Pênh
Từ 2001 đến 2005 Phó Trụ trì tại Chùa So Phone Reng Sây Băng Cro Chắp Thmây
Từ 2006 đến nay Trụ trì tại Chùa So Phone Reng Sây Băng Cro Chắp Thmây

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm 
sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,  

chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng 
(nếu có)

Đại biểu HĐND  
(nếu có) Ghi chú

Giáo dục phổ thông
Chuyên 

môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Đương 24/10/1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

Ấp Ba,  
xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ
12/12/ bổ túc Đại học Bảo 

vệ thực vật Không Trung cấp Anh trình độ B Ủy viên Ban Chấp hành  
Hội Nông dân xã Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Thạnh 24/11/2003    

2 Nguyễn Thanh Hùng 28/8/1980 Nam Việt Nam Kinh Công 
giáo

Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

Ấp Cái Quanh,  
xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ
12/12/ phổ thông Cử nhân 

Luật Không Trung Cấp Anh trình độ B Phó Chủ tịch Hội Cựu  
Chiến binh xã Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Thạnh 17/6/2014 HĐND xã Tân Thạnh 

nhiệm kỳ 2021-2026  

3 Huỳnh Thị Kim 24/3/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã An Thạnh,  
thành phố Cần Thơ

Khu vực 1,  
phường Sóc Trăng, thành phố 

Cần Thơ
12/12/ phổ thông

Cử nhân Sư 
phạm Ngữ 

văn
Không Cao cấp* Anh trình độ B Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã Tân Thạnh 28/7/2015    

4 Đỗ Thống Nhất 15/4/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Đại Ngãi,  
thành phố Cần Thơ

Ấp Phú Đa,  
xã Trường Khánh,  
thành phố Cần Thơ

12/12/ bổ túc
Cử nhân 
Chính trị 

học
Không Cao cấp Anh trình độ B

Ủy viên Ban Thường vụ  
Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã
Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh 10/1/1996 HĐND xã Tân Thạnh 

nhiệm kỳ 2021-2026  

5 Thạch Thươl  
(Thượng tọa Thạch Thươl) 12/11/1973 Nam Việt Nam Khmer Phật giáo Xã Tân Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Ấp Tân Lịch,  
xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ
09/12/ phổ thông   Không Sơ cấp  

Ủy viên Thường trực  
Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam 

thành phố Cần Thơ, Trụ trì Chùa Bâng Cro 
Cháp Thmây
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TÂN THẠNH

Đơn vị bầu cử số: 03	 Gồm: Ấp Sóc Dong

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. 	 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THÚY AN
2. 	 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THÚY AN
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 29/3/1986.	 4. Giới tính: Nữ.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ 
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: số 843/2/18B Phạm Hùng, khu vực 14, phường Sóc 

Trăng, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.

11. Trình độ: 
	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.
	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 05/4/2008.
  	 - Ngày chính thức: 05/4/2009.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.      
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 01/2007 đến 12/2007 Hợp đồng Văn thư – Lưu trữ tại UBND xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 12/2007 đến 09/2023 Công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 09/2023 đến 07/2025 Công chức Văn phòng – Thống kê tại UBND xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc 
Trăng

Từ 09/2023 đến nay Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh, thành 
phố Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 09  tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thúy An

1. 	 Họ và tên thường dùng: HỒ HOÀNG GIANG
2. 	 Họ và tên khai sinh: HỒ HOÀNG GIANG
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1983.	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Hòa Thành, xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh. 	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 
   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu.
   	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.

   	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
   	 - Ngoại ngữ: Không.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Sỹ quan.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng.
14. Nơi công tác: Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 19/5/2007.
	 - Ngày chính thức: 19/5/2008.
	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng; Huy chương chiến 

sĩ vẻ vang hạng Ba.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có 

án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ 02/2004 đến 7/2004 Chiến sĩ, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ Pháo binh 6, Quân khu 9
Từ 8/2004 đến 02/2005 Học viên Trường Quân sự Quân khu 9
Từ 3/2005 đến 8/2005 Khẩu đội Trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ Pháo binh 6, Quân khu 9
Từ 9/2005 đến 8/2006 Học viên Trường Sỹ quan lục quân 2
Từ 9/2006 đến 11/2006 Trung đội trưởng, Đại đội 18, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9
Từ 12/2006 đến 8/2009 Đảng viên, Trung đội trưởng, Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9
Từ 9/2009 đến 9/2011 Đảng viên, Học viên Trường Sỹ quan lục quân 2
Từ 10/2011 đến 8/2012 Phó Bí thư chi bộ, Trợ lý Tham mưu, Tiểu đoàn Phú Lợi, Trung đoàn 897, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng
Từ 9/2012 đến 01/2014 Đảng viên, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 897, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng
Từ 02/2014 đến 8/2015 Đảng viên, Trợ lý Quân lực, Ban CHQS huyện Thạnh Trị, Bộ CHQS t. Sóc Trăng
Từ 9/2015 đến 8/2016 Đảng viên, Học viên Trường Sỹ quan lục quân 2
Từ 9/2016 đến 02/2020 Đảng viên, Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS huyện Thạnh Trị, Bộ CHQS t. Sóc Trăng
Từ 3/2020 đến 7/2023 Chi ủy viên, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 378, Trung đoàn 897, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng
Từ 8/2023 đến 7/2024 Đảng viên, Học viên, Học viện lục quân
Từ 8/2024 đến 11/2024 Đảng viên, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 378, Trung đoàn 897, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng
Từ 12/2024 đến 6/2025 Bí thư Chi bộ, Phó Tham mưu trưởng, Ban CHQS huyện Châu Thành, t. Sóc Trăng
Từ 7/2025 đến 12/2025 Đảng viên, Trợ lý Tác huấn, Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS TP Cần Thơ

Từ 01/2026 đến nay Đảng viên, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thạnh, Bộ CHQS TP Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Hồ Hoàng Giang

1. 	 Họ và tên thường dùng: HỒ THANH LIÊM 
2. 	 Họ và tên khai sinh: HỒ THANH LIÊM 
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1970.	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Ấp Sóc Dong, Xã Tân Thạnh, TP. Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Ấp Sóc Dong, Xã Tân Thạnh, TP. Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 

	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp kế toán.
	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Không.
	 - Ngoại ngữ: Không.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Hợp tác xã.
14. Nơi công tác: Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hưng Phú.
15. Ngày vào Đảng: Không.
  	 - Ngày chính thức: Không.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 1988 đến tháng 7/2020 Làm ruộng.

Từ tháng 8/2020 đến nay Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hưng Phú

Tân Thạnh, ngày 12 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Hồ Thanh Liêm

1. 	 Họ và tên thường dùng:  TÔ HỒNG PHƯỚC
2. 	 Họ và tên khai sinh: TÔ HỒNG PHƯỚC
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1975.            4. Giới tính:  Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời .

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, Thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, Thành phố Cần Thơ. 
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Ba, Xã Tân Thạnh, Thành phố Cần Thơ. 
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc:  Kinh 	 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ: 

	 - Giáo dục phổ thông:  9/12 phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không. 
	 - Học vị:  Không.	 Học hàm:  Không.
	 - Lý luận chính trị: Không.
	 - Ngoại ngữ: Không. 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Hội nông dân xã Tân 

Thạnh.
14. Nơi công tác: Hội nông dân xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: Không.
	 - Ngày chính thức: Không.
	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 

có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ ngày 28/6/2025 đến nay Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nông dân xã Tân Thạnh

Tân Thạnh, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Tô Hồng Phước

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THANH PHƯƠNG 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THANH PHƯƠNG
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1978.      	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Dân tộc: Khmer.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính học.
	 - Học vị: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Cao cấp.
	 - Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ B2.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 05/9/2002
 	 - Ngày chính thức: 05/9/2003.
 	 - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh.
 	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ vẻ vang.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có 

án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Phú nhiệm kỳ 2016-

2021, 2021-2026 (đến tháng 6/2025) và HĐND xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026 (từ tháng 7/2025 
đến nay).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 11/1994 đến 01/1998 Đoàn viên chi đoàn Trường cấp II, III Lương Định Của
Từ 02/1998 đến 02/2001 Nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đội Sóc Trăng
Từ 02/2001 đến 3/2001 Xuất ngũ về làm ruộng tại xã Tân Hưng
Từ 4/2001 đến 12/2002 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Hưng, huyện Long Phú
Từ 01/2003 đến 8/2005 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Hưng, huyện Long Phú
Từ 9/2005 đến 5/2010 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Long Phú
Từ 6/2010 đến 8/2016 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Long Phú
Từ 9/2016 đến 3/2018 Trưởng phòng Dân tộc huyện Long Phú
Từ 4/2018 đến 8/2020 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Từ 9/2020 đến 7/2021 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, 
huyện Long Phú

Từ 7/2021 đến 6/2025 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú
Từ 7/2025 đến nay Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Lê Thanh Phương

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
"Nghề nghiệp,  

chức vụ" Nơi công tác Ngày vào Đảng 
(nếu có)

"Đại biểu HĐND  
(nếu có)" Ghi chú

Giáo dục phổ thông Chuyên môn, nghiệp 
vụ Học hàm, học vị Lý luận 

chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Thúy An 29/3/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Khu vực 14,  
phường Sóc Trăng, thành 

phố Cần thơ"
12/12/ phổ thông Đại học Luật Không Trung cấp Anh trình độ B

"Chuyên viên Văn phòng  
Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã"

Văn phòng Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân xã Tân 

Thạnh
05/4/2008 HĐND xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021-

2026

2 Hồ Hoàng Giang 12/4/1983 Nam Việt Nam Kinh Không "Xã An Lạc Thôn, 
 thành phố Cần Thơ"

"Ấp Hòa Thành,  
xã An Lạc Thôn, 

thành phố Cần Thơ"
12/12/ phổ thông

Đại học Quân sự 
chuyên ngành Chỉ huy 

tham mưu
Không Trung cấp Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự xã
"Ban Chỉ huy quân sự 

 xã Tân Thạnh" 19/5/2007

3 Hồ Thanh Liêm 1/1/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Ấp Sóc Dong,  
xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ"
12/12 phổ thông Sơ cấp Kế toán Không "Giám đốc Hợp tác xã  

Tân Hưng Phú"
Hợp tác xã Tân Hưng Phú xã 

Tân Thạnh

4 Tô Hồng Phước 15/10/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Ấp Ba,  
xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ"
09/12/ phổ thông Không "Ủy viên Ban Chấp hành  

Hội Nông dân xã"

5 Lê Thanh Phương 20/12/1978 Nam Việt Nam Khmer Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Ấp Tân Qui A,  
xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ"
12/12/ phổ thông Đại học Hành chính học

Thạc sĩ Xây dựng 
Đảng và Chính 

quyền Nhà nước
Cao cấp Anh trình độ B2 "Phó Bí thư Đảng ủy, 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã"
"Ủy ban nhân dân  

xã Tân Thạnh" 5/9/2002

HĐND huyện Long Phú nhiệm kỳ 2016-
2021; 2021-2026 (đến tháng 6/2025) và 
HĐND xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021-

2026 (từ tháng 7/2025 đến nay)

Đơn vị bầu cử số: 03	 Gồm: Ấp Sóc Dong

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.		
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người. Tân Thạnh, ngày     tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Linh



STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
"Nghề nghiệp,  

chức vụ" Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

"Đại biểu HĐND  
(nếu có)" Ghi chú

Giáo dục phổ 
thông

Chuyên môn, nghiệp 
vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Hoài Hận (Thuận) 26/2/1990 Nam Việt Nam Kinh Không "Xã Long Phú,  
thành phố Cần Thơ"

"Ấp 3, xã Long Phú,  
thành phố Cần Thơ" 12/12/ phổ thông Đại học Xã hội học Không Cao cấp Anh trình độ B

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam đồng thời là Bí thư Đoàn 

Thanh niên xã

Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc xã Tân Thạnh 30/4/2013

2 Nguyễn Thị Kiều Linh 16/7/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không "Xã Hồng Dân,  
tỉnh Cà Mau"

"Khu vực 10, phường Sóc Trăng, 
thành phố Cần Thơ" 12/12/ phổ thông

Cử nhân Kinh tế, Cử 
nhân Chính trị chuyên 

ngành tổ chức 

Thạc sĩ 
Chính trị 

học
Cao cấp Anh trình độ B "Bí thư Đảng uỷ,  

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã" Đảng uỷ xã Tân Thạnh 25/7/2001
HĐND thành phố Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm 

kỳ 2021-2026 (đến tháng 6/2025); HĐND xã Tân Thạnh 
nhiệm kỳ 2021-2026 (từ tháng 7/2025 đến nay)

3 Đào The Rích 1/1/1988 Nam Việt Nam Khmer Không "Xã Trần Đề, 
thành phố Cần Thơ"

"Ấp Hội Trung, xã Lịch Hội 
Thượng, thành phố Cần Thơ" 12/12/ phổ thông Đại học Tài chính - 

Ngân hàng Không Sơ cấp Anh trình độ B "Chuyên viên  
Phòng Kinh tế"

"Phòng Kinh tế  
xã Tân Thạnh" 24/11/2017

4 Hồ Thị Hồng Thảo 24/8/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không "Xã Long Phú,  
thành phố cần thơ"

"Ấp 2, xã Long Phú,  
thành phố cần thơ" 12/12/ phổ thông Đại học Luật và Đại 

học Kế toán Không Sơ cấp Anh trình độ B Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân xã

Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã Tân Thạnh
10/10/2014

5 Huỳnh Phong Vũ 22/6/1981 Nam Việt Nam Kinh Không "Xã Đại Ngãi,  
thành phố Cần Thơ"

"Ấp 1,  
xã Long Phú,  

thành phố Cần Thơ"
12/12/ phổ thông Đại học Luật và Đại 

học An ninh Không Trung cấp Anh trình độ 
B1

"Ủy viên Ban Thường vụ  
Đảng ủy, Trưởng  

Công an xã"
Công an xã Tân Thạnh 6/12/2006 HĐND xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 04		  Gồm: Ấp Cái Quanh và ấp Cái Đường

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.	
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 07/HĐBC-HĐNDMẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TÂN THẠNH

Đơn vị bầu cử số: 04		  Gồm: Ấp Cái Quanh và ấp Cái Đường

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. 	 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀI HẬN
2. 	 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀI HẬN
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): THUẬN
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 26/2/1990.             4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp 3, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ. 
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh            10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ: 

   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xã hội học.
   	 - Học vị: Không.                   Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Cao cấp
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.           
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đồng 

thời Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 30/4/2013
  	 - Ngày chính thức: 30/4/2014.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 04/2011 đến 07/2016 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Long Phú

Từ 07/2016 đến 11/2017 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Long Phú

Từ 11/2017 đến 01/2021 Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long Phú

Từ 01/2021 đến 07/2025 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long Phú

Từ 07/2025 đến nay Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam đồng thời là Bí thư Đoàn Thanh niên 
xã Tân Thạnh

Tân Thạnh, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Hoài Hận

1. 	 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIỀU LINH
2. 	 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIỀU LINH
	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 16/7/1980.	 4. Giới tính: Nữ.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.
7. 	 Quê quán: Xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Số 317, Phạm Hùng, Khu vực 10, phường Sóc Trăng, 

thành phố Cần Thơ.
	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh.           	 10. Tôn giáo: Không.
11. 	Trình độ: 

	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị chuyên ngành tổ chức.
	 - Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng.          Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Cao cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Đảng uỷ xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 25/7/2002.
	 - Ngày chính thức: 25/7/2003.
	 - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thạnh.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 08 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 

có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-

2021, nhiệm kỳ 2021-2026 (đến tháng 6/2025) và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021-
2026 (tháng 7/2025 đến nay).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 12/1999 đến 6/2008 Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng (ngày 25/7/2002 là đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam, sinh hoạt tại Chi bộ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sóc Trăng)

Từ 7/2008 đến 7/2011 Phó Trưởng phòng Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng
Từ 8/2011 đến 12/2014 Trưởng phòng Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Từ 01/2015 đến 9/2021
Được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 
Thường vụ Thành uỷ và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 5/2016)

Từ 10/2021 đến 7/2023 Phó Bí thư Thành uỷ Sóc Trăng; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng, nhiệm 
kỳ 2021-2026

Từ 8/2023 đến 6/2025 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng, nhiệm 
kỳ 2021-2026

Từ 7/2025 đến nay Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh

Tân Thạnh, ngày 14 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Thị Kiều Linh

1. 	 Họ và tên thường dùng: ĐÀO THE RÍCH
2. 	 Họ và tên khai sinh: ĐÀO THE RÍCH
	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1988.	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Tú Điềm, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
	 Nơi ở hiện nay: Số 89, ấp Hội Trung, xã Lịch Hội Thượng, thành phố Cần Thơ.
9. 	 Dân tộc: Khmer.	 10. Tôn giáo: Không.
11. 	Trình độ:  

   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính – Ngân hàng.
   	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Sơ cấp.
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên.
14. Nơi công tác: Phòng Kinh tế xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 24/11/2017.
  	 - Ngày chính thức: 24/11/2018.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 	

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 07/2015 đến 06/2025 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 
(cũ)

Từ 07/2025 đến nay Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Đào The Rích

1. 	 Họ và tên thường dùng: HỒ THỊ HỒNG THẢO 
2. 	 Họ và tên khai sinh: HỒ THỊ HỒNG THẢO 
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 24/8/1990.               4. Giới tính: Nữ.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Số 104A Dương Kỳ Hiệp, Khu vực 10, phường Phú 

Lợi, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Ấp 2, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
9. 	 Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.

11. Trình độ:
   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán, Đại học Luật.
   	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.
  	 - Lý luận chính trị: Sơ cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng 

nhân dân xã.
15. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh.
16. Ngày vào Đảng: 10/10/2014.
  	 - Ngày chính thức: 10/10/2015.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích. 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 10/2011 đến 05/2022 Chuyên viên Phòng Nội vụ, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Từ 6/2022 đến 6/2025 Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính và Thanh niên, thuộc Sở 
Nội vụ, tỉnh Sóc Trăng

Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh

Tân Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

   Hồ Thị Hồng Thảo

1. 	 Họ và tên thường dùng: HUỲNH PHONG VŨ
2. 	 Họ và tên khai sinh: HUỲNH PHONG VŨ
	 Các bí danh/ tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/1981.	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp 1, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh	 10. Tôn giáo: Không.
11. 	Trình độ:

	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Văn bằng 2 Đại học An ninh.
	 - Học vị: Không.         	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.	
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công an.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Công an xã.
14. Nơi công tác: Công an xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
15. Ngày vào Đảng: 06/12/2006. 	  
	 - Ngày chính thức: 06/12/2007.
	 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ đảng bộ xã, Bí thư Đảng ủy công an xã Tân Thạnh.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng ( Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Tân Không Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

( Chính quyền, Đảng, Đoàn thể)

Từ 12/2003 đến 12/2006 Cán bộ Phòng CSGT đường thủy, CAT Sóc Trăng

Từ 12/2006 đến 5/2010 Cán bộ Công an huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 5/2010 đến 7/2013 Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 7/2013 đến 01/2019 Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2019 đến 5/2020 Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, Sóc Trăng

Từ 6/2020 đến 6/2025 Ủy viên BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã Tân 
Thạnh, Long Phú, Sóc Trăng

Từ tháng 6/2025 đến nay Ủy viên Ban thường vụ đảng bộ xã, Bí thư Đảng ủy công an xã, Trưởng Công an xã tân 
Thanh, thành phố Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Huỳnh Phong Vũ

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tân Thạnh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Linh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 07/HĐBC-HĐNDMẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TÂN THẠNH

Đơn vị bầu cử số: 05		  Gồm: Ấp Ngã Tư, ấp Tân Hội, ấp Mương Tra và ấp Cái Xe

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay
Trình độ

"Nghề nghiệp,  
chức vụ" Nơi công tác Ngày vào Đảng 

(nếu có)
"Đại biểu HĐND  

(nếu có)" Ghi chú
Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, nghiệp 
vụ Học hàm, học vị Lý luận chính 

trị Ngoại ngữ

1 Lâm Trung Hiếu 28/11/1980 Nam Việt Nam Khmer Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Ấp Tân Qui A,  
xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ"

12/12/ phổ 
thông

Đại học Quản lý đất 
đai Không Trung cấp Anh trình độ B "Chuyên viên Trung tâm  

Phục vụ hành chính công"
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công xã Tân Thạnh 28/7/2008

2 Lê Thị Chúc Ly 17/7/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không "Xã Hòa Tú,  
thành phố Cần Thơ"

"Khu vực 22,  
phường Phú Lợi, thành phố Cần 

Thơ"

12/12/ phổ 
thông Cử nhân Chính trị học

Thạc sĩ Xây dựng đảng 
và Chính quyền nhà 

nước*
Cao cấp Anh trình độ 

B2

"Ủy viên Ban Thường vụ  
Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng 

Đảng"

"Ban Xây dựng Đảng  
xã Tân Thạnh" 19/5/2010 HĐND xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 

2021-2026

3 Nguyễn Hoàng Tùng 30/3/1984 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Khu vực 10,  
phường Sóc Trăng, thành phố 

Cần thơ"

12/12/ phổ 
thông Cử nhân Kinh tế Không Trung cấp Anh trình độ B "Phó Trưởng ban  

Kinh tế - Ngân Sách"
Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội 
đồng nhân dân xã Tân Thạnh 20/9/2003 HĐND xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 

2011-2016, 2016-2021, 2021-2026

4 Quách Đồng Thủ 15/10/1982 Nam Việt Nam Khmer Phật giáo Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Ấp Tân Lịch, 
 xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ"

12/12/ phổ 
thông

Đại học Sư phạm Lịch 
sử Không Trung cấp Anh trình độ 

B1
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội
Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

Tân Thạnh 25/8/2013

5 Nguyễn Hoàng Vũ 24/3/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Ấp Ngã Tư,  
xã Tân Thạnh, 

 thành phố Cần Thơ"

09/12/ phổ 
thông Không Sơ cấp Bí thư Chi bộ "Chi bộ ấp Ngã Tư, 

 xã Tân Thạnh" 7/6/1992

HĐND xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 
1996-2001, 2001-2006, 2006-
2011, 2011-2016, 2016-2021, 

2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 05		  Gồm: Ấp Ngã Tư, ấp Tân Hội, ấp Mương Tra và ấp Cái Xe

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

1. 	 Họ và tên thường dùng: LÂM TRUNG HIẾU
2. 	 Họ và tên khai sinh:  LÂM TRUNG HIẾU
 	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1980.            4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Khmer.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 
	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành quản lý đất đai.
	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
	 - Ngoại ngữ:  Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên.
14. Nơi công tác: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 28/7/2008.
	 - Ngày chính thức: 28/7/2009.
	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 05/2003 đến 12/2003 Tham gia đội trí thức trẻ tình nguyện Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng, công 
tác tại UBND xã Viên An, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2004 đến 02/2011 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 03/2011 đến 07/2017 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Từ 08/2017 đến 06/2025 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Từ 07/2025 đến nay Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ (mới); 
Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Thạnh.

Tân Thạnh, ngày 06 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Lâm Trung Hiếu

1. 	 Họ và tên thường dùng:  LÊ THỊ CHÚC LY
2. 	 Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ CHÚC LY
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 17/07/1981.	 4. Giới tính: Nữ.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hoà Tú, Thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Hoà Tú, Thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: 357/14/49 Trần Hưng Đạo, Khu vực 22, Phường Phú Lợi, Thành 

phố Cần Thơ
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 
   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chính trị học.

   	 - Học vị: Thạc sĩ Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước	 Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Cao cấp.
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B2.
12. 	Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. 	Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng 

xã Tân Thạnh.
14. 	Nơi công tác: Ban Xây dựng Đảng xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
15. 	Ngày vào Đảng:  19/05/2010.
  	 - Ngày chính thức: 19/05/2011.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng uỷ xã Tân Thạnh; Phó Bí thư  Đảng uỷ Các cơ quan 

Đảng xã Tân Thạnh.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen Văn phòng Trung ương Đảng; 02 Bằng khen Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng; 02 Kỷ niệm chương (Văn phòng 
Trung ương Đảng và Bộ Nội vụ).

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Tháng 07/2025 chỉ định Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh, 

nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 01/2004 đến 06/2004 Nhân viên Văn thư Phòng Hành chính – Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng
Từ 07/2004  đến 05/2017 Cán sự Phòng Hành chính – Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng
Từ 06/2017 đến 12/2020 Chuyên viên Phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng
Từ 04/2019 đến 03/2023 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng, nhiệm kỳ IX 
Từ 01/2021 đến 05/2023 Phó trưởng Phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng
Từ 03/2023 đến 06/2025 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng, nhiệm kỳ X 
Từ 06/2023 đến 07/2024 Trưởng Phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Từ 09/2023 đến 06/2025 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025 

Từ 08/2024 đến 06/2025 Trưởng Phòng Hành chính, lưu trữ, Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Từ 07/2025 đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Tân Thạnh 
kiêm Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội, Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2021-
2026; Bí thư Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030; Phó Bí thư Đảng uỷ Các 
cơ quan Đảng xã Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2025-2030

Tân Thạnh, ngày     tháng 01 năm 2026 
Ký tên
(Đã ký)

Lê Thị Chúc Ly

1. 	 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG TÙNG
2. 	 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG TÙNG
    	 Các bí danh/tên gọi khác: Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 30/3/1984.	 4. Giới tính: Nam.
5.	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
   	 Nơi ở hiện nay: Số 524, đường Phạm Hùng, Khu vực 10, phường Sóc Trăng, thành 

phố Cần Thơ.
9. 	 Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 
   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế.

   	 - Học vị: Không.	 Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân xã.
14. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 20/9/2003.
  	 - Ngày chính thức: 20/9/2004.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng: Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen cấp tỉnh Sóc Trăng.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có 

án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; 2016 – 2021; 2021 – 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 8/2006 đến 02/2007 Chiến sĩ Công an viên xã Tân Thạnh, huyện Long Phú.

Từ 03/2007 đến 9/2008 Học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn, trường Quân sự tỉnh Sóc 
Trăng, (Được phong quân hàm Thiếu úy Sĩ quan dự bị).

Từ 11/2008 đến 4/2010 Phó Trưởng Công an xã Tân Thạnh, huyện Long Phú (Thiếu úy Sĩ quan dự bị).

Từ 5/2010 đến 4/2020 UVBCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, đại 
biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016; 2016 - 2021 (Trung úy Sĩ quan dự bị).

Từ 05/2020 đến 8/2020 UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân 
Thạnh, huyện Long Phú (Trung úy Sĩ quan dự bị).

Từ 9/2020 đến 25/5/2023 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thạnh, huyện Long 
Phú (Thượng úy Sĩ quan dự bị).

Từ 06/2023 đến 02/2025 Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Khối Dân vận xã Tân Thạnh, huyện 
Long Phú (Thượng úy Sĩ quan dự bị).

Từ 03/2025 đến 6/2025
Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, Trưởng Khối 
Dân vận xã, được phân công điều hành Đảng bộ xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại 
biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Thượng úy Sĩ quan dự bị).

Từ 07/2025 đến nay UVBCH Đảng bộ xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thành phố Cần Thơ.

Tân Thạnh, ngày 15 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

  Nguyễn Hoàng Tùng

1. 	 Họ và tên thường dùng: QUÁCH ĐỒNG THỦ
2. 	 Họ và tên khai sinh: QUÁCH ĐỒNG THỦ
 	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1982.	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ. 
7. 	 Quê quán: Ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Khmer.	 10. Tôn giáo: Phật giáo.
11. Trình độ: 

	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Lịch sử.
	 - Học vị: Không.             	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B1.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức.
14. Nơi công tác: Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 25/8/2013.
	 - Ngày chính thức: 25/8/2014.
	 - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 9/2023 đến 8/2005 Giáo viên trường THCS Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 9/2005 đến 11/2015 Giáo viên kiêm Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Châu Khánh

Từ 12/2015 đến 7/2021 Giáo viên trường THCS Châu Khánh

Từ 8/2021 đến 6/2025 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú

Từ tháng 7/2025 nay Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Quách Đồng Thủ

1. 	 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG VŨ
2. 	 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG VŨ
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1971.             4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ .
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Ngã Tư, Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh.            10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 

   	 - Giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không.
   	 - Học vị: Không.                    Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Sơ cấp.
   	 - Ngoại ngữ: Không.            
12. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động khoogn chuyên trách.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ ấp.
14. Nơi công tác: Chi bộ ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ.
15. Ngày vào Đảng: 07/6/1992.
    	 - Ngày chính thức: 07/6/1993.
    	 - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ . 
   	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.     Lý do ra khỏi Đảng: Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
     	- Tên tổ chức đoàn thể: Không.
	 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 

có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Tân Thạnh khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

1988-1990 Lực lượng xã đội xã Tân Thạnh

1991 Ấp đội trưởng, ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh

1992-1994 Trưởng ban, ban nhân dân ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh

1995 Cán bộ, xã đội xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ

10/7/1996 đến nay Bí thư chi bộ; ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Vũ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tân Thạnh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Linh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 07/HĐBC-HĐNDMẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TÂN THẠNH

Đơn vị bầu cử số: 06		  Gồm: Ấp Saintard, ấp Nhất và ấp Nhì

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay
Trình độ

"Nghề nghiệp,  
chức vụ" Nơi công tác Ngày vào Đảng 

(nếu có)
"Đại biểu HĐND  

(nếu có)" Ghi chú
Giáo dục phổ 

thông Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Đào Thị Hoa Bảy 16/6/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Thạnh, 
thành phố Cần 

Thơ

"Ấp Nhì,  
xã Tân Thạnh, 

 thành phố Cần Thơ"
12/12/ bổ túc Cử nhân Sư phạm Giáo 

dục tiểu học Không Trung cấp Anh trình độ B1 Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Châu Khánh

"Trường Tiểu học 
 Châu Khánh" 7/9/2012

2 Triệu Kim Hải 5/7/1970 Nam Việt Nam Khmer Không
Xã Tân Thạnh, 
thành phố Cần 

Thơ

"Ấp Tân Lịch,  
xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ"
12/12/ bổ túc Đại học Giáo dục tiểu học Không Anh trình độ B Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Hưng A
"Trường Tiểu học  

Tân Hưng A"

3 Nguyễn Phương Nhi 8/11/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Thạnh, 
thành phố Cần 

Thơ

"Ấp 2,  
xã Long Phú,  

thành phố Cần thơ"
12/12/ phổ thông Đại học Lưu trữ và Quản 

trị văn phòng Không Cao cấp Anh trình độ B1
"Ủy viên Ban Thường vụ  

Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam xã"

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân 
Thạnh 26/4/2013

4 Nguyễn Văn Thanh 16/12/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Thạnh, 
thành phố Cần 

Thơ

"Ấp Nhì,  
xã Tân Thạnh,  

thành phố Cần Thơ"
12/12/ bổ túc Trung cấp Công an Không Trung cấp Bí thư Chi bộ "Chi bộ ấp Nhì,  

xã Tân Thạnh" 13/8/1997

5 Trần Minh Trung 12/10/1991 Nam Việt Nam Khmer Không
"Xã An Ninh,  
thành phố Cần 

Thơ"

"Khu vực 27,  
phường Phú Lợi, thành phố Cần 

Thơ"
12/12/ phổ thông Đại học Kỹ thuật công 

trình xây dựng Không Anh trình độ B1 "Chuyên viên  
Phòng Kinh tế"

"Phòng Kinh tế  
xã Tân Thạnh" 11/11/2024

Đơn vị bầu cử số: 06		  Gồm: Ấp Saintard, ấp Nhất và ấp Nhì

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người.

1. 	 Họ và tên thường dùng: ĐÀO THỊ HOA BẢY 
2. 	 Họ và tên khai sinh: ĐÀO THỊ HOA BẢY 
	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1977.	 4. Giới tính: Nữ.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.
11. 	Trình độ:  

   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/bổ túc.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân giáo dục sư phạm Tiểu học. 
   	 - Học vị: Không,                                                                      Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B1.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Khánh.
14. Nơi công tác: Trường Tiểu học Châu Khánh.
15. Ngày vào Đảng: 07/09/2012.
	 - Ngày chính thức: 07/09/2013. 
	 - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khoẻ: Trung bình.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Nhà giáo ưu tú năm 2021.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ 10/1994 đến 10/1997 Giáo viên Trường cấp 1, 2 Châu Khánh, xã Châu Khánh

Từ 10/1997 đến 10/2004 Giáo viên Trường Tiểu học Châu Khánh, xã Châu Khánh

Từ 10/2004 đến 04/2017 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Khánh B, xã Châu Khánh

Từ 05/2017 đến 05/2018 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Khánh B, xã Châu Khánh

Từ 05/2018 đến 06/2025 Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Châu Khánh, xã Châu Khánh

Từ 07/2025 đến nay Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Châu Khánh, xã Tân Thạnh

   Tân Thạnh, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)                                                                                                                        

Đào Thị Hoa Bảy

1. 	 Họ và tên thường dùng: TRIỆU KIM HẢI
2. 	 Họ và tên khai sinh: TRIỆU KIM HẢI
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 05/7/1970.	 4. Giới tính: Nam
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Khmer.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 

   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/bổ túc.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Giáo dục Tiểu học 
   	 - Học vị: Không,	 Học hàm: Không.
  	 - Lý luận chính trị: Không.
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo viên.
14. Nơi công tác: Trường Tiểu học Tân Hưng A.
15. Ngày vào Đảng: Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khoẻ: Trung bình.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ 9/1990 đến 8/1997 Giáo viên Trường Phổ thông cơ sở cấp 1, 2 Tân Hưng, xã Tân Hưng

Từ 8/1997 đến 6/2025 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Hưng A, xã Tân Hưng

Từ 07/2025 đến nay Giáo viên Trường Tiểu học Tân Hưng A, xã Tân Thạnh

Tân thạnh, ngày 27 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Triệu Kim Hải

1. 	 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN PHƯƠNG NHI 
2. 	 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN PHƯƠNG NHI
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1989.	 4. Giới tính: Nữ
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp 2, xã Long Phú, Thành phố Cần Thơ.
  	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh	 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ: 

	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lưu trữ và Quản trị Văn phòng. 
	 - Học vị: Không,                                                            Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Cao cấp.
	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B1.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh. 
15. Ngày vào Đảng: 26/4/2013
	 - Ngày chính thức: 26/4/2014.
	 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy Các cơ quan Đảng, Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ 10/2008 đến 10/2011 Cán sự Văn phòng Thành ủy Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Từ 11/2011 đến 05/2012 Cán sự Văn phòng Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 06/2012 đến 03/2014 Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 4/2014 đến 01/2021 Phó Bí thư Huyện đoàn Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 02/2021 đến 06/2025
Bí thư Huyện đoàn Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sóc Trăng 
nhiệm kỳ 2022 - 2027, từ ngày 30/9/2022; Phó Bí thư Chi bộ Phụ nữ - Huyện đoàn nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, từ tháng 5/2023

Từ 07/2025 đến nay
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
xã Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng xã 
Tân Thạnh; Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh

Tân Thạnh, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Phương Nhi

1. 	 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THANH 
2. 	 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN THANH 
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1977       	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ. 
8. 	 Nơi đăng ký thường trú:  Ấp Nhì, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay:  Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh. 	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ:  

   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/bổ túc.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Công an.
   	 - Học vị: Không,                                                            Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Trung cấp.
   	 - Ngoại ngữ: Không.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách ấp.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi bộ ấp Nhì, xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Chi bộ Ấp Nhì, xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 13/8/1997
	 - Ngày chính thức: 13/8/1998.
	 - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ.
	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ 10/1993 đến 10/1999 Trưởng Công an ấp Nhất, xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ  12/1999 đến 09/2004 Phó Công an xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 10/2004 đến 12/2011 Trưởng Công an xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 01/2012 đến 12/2012 Phụ trách Giao thông, Thủy lợi xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2013 đến 12/2014 Trưởng Ban Công tác Mặt Trận - Phó Bí thư chi bộ ấp Nhất, xã Châu Khánh, huyện Long 
Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2015 đến 12/2020 Phó Trưởng Công an xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2021 đến 11/2021 Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Nhất, xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 12/2021 đến 6/2025 Bí thư Chi bộ ấp Nhì, xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 07/2025 đến nay Bí thư Chi bộ ấp Nhì, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2026 
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Văn Thanh

1. 	 Họ và tên thường dùng: TRẦN MINH TRUNG
2. 	 Họ và tên khai sinh: TRẦN MINH TRUNG
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1991,              4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. 
7. 	 Quê quán: Xã An Ninh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Số 429, đường 9B, Khu đô thị 5A, Khu vực 27, 

phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Khmer	 10. Tôn giáo: Không.

11. Trình độ: 
   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng.
   	 - Học vị: Không,	 Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Không.
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B1.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Phòng Kinh tế.
14. Nơi công tác: Phòng Kinh tế xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 11/11/2024
  	 - Ngày chính thức: 11/11/2025.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Đảng, Chính quyền, đoàn thể)

Từ 02/2017 đến 8/2018 Nhân viên Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Từ 8/2018 đến 10/2018 Viên chức Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Từ 10/2018 đến 10/2025 Viên chức Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Từ 10/2025 đến nay Công chức Phòng Kinh tế xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 22 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Trần Minh Trung

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tân Thạnh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Linh



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 07/HĐBC-HĐNDMẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TÂN THẠNH

Đơn vị bầu cử số: 07		  Gồm: Ấp Ba và Ấp Tư

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THẠNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
"Nghề nghiệp,  

chức vụ" Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

"Đại biểu HĐND  
(nếu có)" Ghi chú

Giáo dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ Học hàm, học vị Lý luận 

chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Diệu Hiền 18/2/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh,  
thành phố Cần Thơ" 12/12/ phổ thông Trung cấp Y Không Anh trình độ B1 Viên chức Trạm Y tế "Trạm Y tế  

xã Tân Thạnh" 11/7/2022

2 Triệu Thị Kim Hoa 26/7/1975 Nữ Việt Nam Khmer Không "Xã Long Phú, 
 thành phố Cần Thơ"

"Ấp Bưng Long, xã Long Phú,  
thành phố Cần Thơ" 12/12/ bổ túc Đại học Hành 

chính học Không Cao cấp Anh trình độ B
"Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng 
thời là Chủ tịch Hội Nông dân xã"

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc xã Tân 

Thạnh
19/5/2003

3 Lý Thảo Nguyên 14/11/1988 Nữ Việt Nam Khmer Không Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh,  
thành phố Cần Thơ" 12/12/ phổ thông Đại học Luật Không Cao cấp Anh trình độ B1

"Ủy viên Ban Thường vụ  
Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy"

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã Tân 

Thạnh
29/5/2015

4 Trần Tấn Phát 8/4/1977 Nam Việt Nam Kinh Công giáo Xã Tân Thạnh, thành phố 
Cần Thơ

"Ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh,  
thành phố Cần Thơ" 12/12/ phổ thông Cử nhân Sư phạm 

Tiếng Anh Không Anh trình độ B1 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thạnh A "Trường Tiểu học 
 Tân Thạnh A"

5 Đặng Thanh Phương 21/2/1975 Nam Việt Nam Kinh Không "Xã Trần Đề,  
thành phố Cần Thơ"

"Ấp Chợ, xã Trần Đề,  
thành phố Cần Thơ" 12/12/ bổ túc Đại học Luật Thạc sĩ Luật Hiến 

pháp - Hành chính* Cao cấp Anh trình độ B1 "Phó Bí thư Đảng ủy kiêm  
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy"

"Đảng uỷ  
xã Tân Thạnh" 18/9/1996

HĐND huyện Long Phú nhiệm kỳ 2011-
2016, 2016-2021, 2021-2026 (đến tháng 

6/2025) và HDNĐ xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 
2021-2026 (từ tháng 7/2025 đến nay)

Đơn vị bầu cử số: 07		  Gồm: Ấp Ba và Ấp Tư

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người.

1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THANH PHƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: ĐẶNG THANH PHƯƠNG
 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1975.	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. 
7. Quê quán: Xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Chợ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12/bổ túc.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.
- Học vị: Thạc sĩ Luật Hiến pháp - Hành chính.	 Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B1.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng uỷ.
14. Nơi công tác: Đảng uỷ xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 18/9/1996.
- Ngày chính thức: 18/9/1997.
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. Lý do ra khỏi Đảng: Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Uỷ viên.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 07 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 01 Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ; 01 Huân chương Lao động hạng Ba.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Phú nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, 

2021-2026 (đến tháng 6/2025) và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 7/2025 đến nay).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 7/1994 đến 7/1998 Thư ký Công an xã Đại Ân 2, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 8/1998 đến 9/1999 Phó Công an xã Đại Ân 2, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Từ 10/1999 đến 5/2000 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đại Ân 2, huyện Long Phú
Từ 6/2000 đến 02/2003 Văn phòng Đảng uỷ và Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 2, huyện Long Phú
Từ 3/2003 đến 9/2006 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 2, huyện Long Phú

Từ 10/2006 đến 02/2010 Văn phòng Đảng uỷ xã Đại Ân 2, huyện Long Phú
Từ 3/2010 đến 6/2011 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Long Phú
Từ 7/2011 đến 7/2015 Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Long Phú
Từ 8/2015 đến 5/2016 Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Phú khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016

Từ 6/2016 đến 7/2020 Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bí thư Chi 
bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ 8/2020 đến 5/2024 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 
Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ 5/2024 đến 11/2024 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Long Phú
Từ 12/2024 đến 6/2025 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

Từ 7/2025 đến nay Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ; Bí thư Đảng uỷ Các 
cơ quan Đảng.

Tân Thạnh, ngày 14 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Đặng Thanh Phương

1. 	 Họ và tên thường dùng: TRIỆU THỊ KIM HOA
2. 	 Họ và tên khai sinh: TRIỆU THỊ KIM HOA
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1975	 4. Giới tính: Nữ.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ. 
7. 	 Quê quán: Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Bưng Long, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ. 
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Khmer.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 

   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/bổ túc.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính học.
   	 - Học vị: Không,	 Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Cao cấp.
   	 - Ngoại ngữ: AnhTrình độ B .           
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thạnh.
14. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 19/5/2003.
  	 - Ngày chính thức: 19/5/2004.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Tỉnh ủy; 08 Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Long Phú, nhiệm kỳ: 2016 -2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ 10/1999 đến 5/2000 Bí thư chi Đoàn ấp Bưng Long, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ
Từ 6/2000 đến 9/2004 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Long Phú

Từ 10/2004  đến 11/2005 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Phú
Từ 12/2005 đến 01/2015 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Phú
Từ 02/2015 đến 9/2015 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Phú
Từ 10/2015 đến 5/2020 Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Phú

Từ 6/2020 đến 30/6/2021 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Phú
Từ 7/2021 đến 02/2025 Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Phú
Từ 3/2025 đến 6/2025 Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Long Phú

Từ 7/2025 đến nay Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Tân Thạnh 

Tân Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký) 

Triệu Thị Kim Hoa

   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông. 
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Y.
   	 - Học vị: Không,	 Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Không
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên.
14. Nơi công tác: Trạm Y tế xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 11/7/2022
	 - Ngày chính thức: 11/7/2023.
	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
	 - Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thạnh.
	 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, Chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ 10/2012 đến 6/2025 Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Từ 7/2025 đến nay Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

Tân Thạnh, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Thị Diệu Hiền

1. 	 Họ và tên thường dùng: LÝ THẢO NGUYÊN
2. 	 Họ và tên khai sinh: LÝ THẢO NGUYÊN
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1988.	 4. Giới tính: Nữ.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ. 
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Khmer.	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: 

   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật học.
   	 - Học vị: Không,	 Học hàm: Không.
	 - Lý luận chính trị: Cao cấp.
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B1.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
14. Nơi công tác: Đảng ủy xã Tân Thạnh.
15. Ngày vào Đảng: 29/5/2015
  	 - Ngày chính thức: 29/5/2016.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không. Lý do ra khỏi Đảng: Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
	 - Tên tổ chức đoàn thể: Không.
	 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen cấp tỉnh, 01 Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ 8/2012 đến 8/2013 Chuyên viên Phòng Nội chính – Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng

Từ 8/2013 đến 9/2016 Chuyên viên Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng

Từ 10/2016 đến 
6/2025

Phó trưởng phòng Phòng Theo dõi công tác nội chính, cải cách tư pháp và xử lý đơn, thư, tiếp 
công dân, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Sóc Trăng; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân; Phó Chi hội 
trưởng Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thạnh

Tân Thạnh, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Lý Thảo Nguyên

1. 	 Họ và tên thường dùng: TRẦN TẤN PHÁT
2. 	 Họ và tên khai sinh: TRẦN TẤN PHÁT
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 08/04/1977.	 4. Giới tính: Nam.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh.	 10. Tôn giáo: Công giáo.
11. Trình độ: 

   	 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
   	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh.
  	  - Học vị: Không,	 Học hàm: Không.
   	 - Lý luận chính trị: Không.
   	 - Ngoại ngữ: Anh trình độ B1.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thạnh A.
14. Nơi công tác: Trường Tiểu học Tân Thạnh A.
15. Ngày vào Đảng: 15/10/2015.
  	 - Ngày chính thức: 15/10/2016.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Không.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 23/6/2021. Lý do ra khỏi Đảng: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để sang Mỹ định cư cùng 

gia đình.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 09/2001 đến 5/2021 Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hưng, huyện Long Phú

Từ 5/2021 đến 06/2025 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thạnh A, huyện Long Phú

Từ 07/2025 đến nay Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thạnh A, xã Tân Thạnh

Tân Thạnh, ngày 28 tháng 01 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Trần Tấn Phát

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THẠNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tân Thạnh, ngày     tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Linh

1. 	 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 
2. 	 Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 
    	 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.
3. 	 Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1987.	 4. Giới tính: Nữ.
5. 	 Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. 	 Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
7. 	 Quê quán: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
8. 	 Nơi đăng ký thường trú: Ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
    	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. 	 Dân tộc: Kinh,	 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ:  
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